
Tên (Name): _____________________________                                          11/08/08 
 

 Phụ Huynh Ký Tên: _______________________  

 
Bài 8:  Ngô Quyền (897‐944) 

 
gô  Quyền  sinh  năm  857,  là  một 
tướng  tài,  có  sức  khỏe,  có  kinh 

nghiệm đánh giặc, và nhiều mưu trí.   
N 
 
Ông  vừa  là  tướng,  vừa  là  con  rể  của 

Dương Diên Nghệ, người  đã  đánh  đuổi  được 
quân Nam Hán ra khỏi nước  ta rồi  tự xưng  là 
Tiết Độ Sứ.  Được 6 năm thì Dương Diên Nghệ 
bị  tùy  tướng  là Kiều Công  Tiễn  giết  để  cướp 
ngôi.   

 
Khi hay tin đó Ngô Quyền lập tức đem quân đánh và giết được Kiều 

Công Tiễn.   Khi bị vây đánh, Tiễn cho người sang Tàu cầu cứu.   Vua nhà 
Hán sai thái tử Hoằng Tháo đem đại binh sang đánh nước ta qua ngã sông 
Bạch Đằng.  

 
Ngô Quyền  cho người  lấy  cọc gỗ với  đầu bịt  sắt nhọn  đem  cắm  ở 

lòng sông. Chờ khi thủy triều lên, ông cho quân dùng thuyền nhỏ đến khiêu 
chiến, đánh cầm chừng rồi bỏ chạy dụ cho giặc rượt theo, tới chỗ có cắm cọc 
nhọn thì đúng lúc nước rút, thuyền giặc bị đâm thủng và chìm. Quân ta từ 
trên bờ và dưới nước cùng nhau phản công mãnh liệt. Quân Nam Hán bị tiêu 
diệt, thái tử Hoằng Tháo bị bắt và bị giết.  

 
Ngô Quyền lên ngôi năm 939, lấy niên hiệu là Ngô Vương, đóng đô ở 

thành Cổ Loa (Phúc Yên) và mất năm 944, thọ 47 tuổi, làm vua được 5 năm. 
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CHÚ THÍCH 
 
Mưu trí (Clever and resourceful mind): Mưu kế và tài trí.   

Tự xưng (to assume, to proclaim oneself): Tự mình lấy danh hiệu cho mình.  

Tùy tướng (escort, accompaniment): Người tướng bên cạnh mình. 

Thủy triều (tide): Nước sông dâng lên hoặc rút xuống.   

Khiêu chiến (Provoke a war, stage war provocations): Khích, gây sự cho đối 

phương phải đánh.   

Cầm chừng (to keep firing at an indifferent level while waiting for 

reinforcements, to fire sporadically while waiting for reinforcements): 

Giữ ở mức độ đại khái để chờ đợi. 

Phản công (to counter‐attack): Ðánh ngược lại.   

Mãnh liệt 9 violent; vehement; furious durming): Mạnh mẽ và dữ dội.   

Niên hiệu (Name of a reignʹs years): Danh xưng của vị vua. 
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BÀI ĐỌC THÊM 
 

Sông Bạch Đằng 
 

Sông  Bạch  Ðằng  là một  nhánh  của  sông 
Thái  Bình,  phân  địa  giới  hai  tỉnh  Kiên  An  và 
Quảng Yên ngày nay và  đổ  ra  cửa Nam Triệu.  
Sông rộng và sâu, bởi thế tàu biển phải vào cửa 
Nam  Triệu  rồi mới  do  lạch  sông Ðinh  Vũ mà 
chạy tới Hải Phòng ở trên bờ sông Cửa Cấm. 

 
Xưa  kia  binh  thuyền  của  Tàu  kéo  sang 

đánh nước ta thường do sông ấy mà tiến vào  
 

 
trong đất, nên có nhiều trận thủy chiến đã xẩy ra trên mặt sông ấy.  Trong 
các  trận  đó, đáng ghi nhất  là  trận Ngô Quyền đánh phá quân Nam Hán 
năm 938 và trận Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Mông Cổ năm 1288. 

 
Sông Ðằng một dải dài ghê! 

Luồng to, sóng lớn dồn về bể Ðông. 
Trời Nam sinh kẻ anh hùng, 

Tăm kềnh yên lặng, non sông vững vàng. 

Ôn Bài 
 Ngô Quyền  đã giết Kiều Công Tiễn và phá  được quân Nam Hán 
trên sông Bạch Đằng để giành độc lập cho nước Việt Nam. 

 Ngô Quyền lên ngôi năm 939, lấy niên hiệu là Ngô Vương, đóng đô 
ở thành Cổ Loa (Phúc Yên). 
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BÀI TẬP TRONG LỚP 

 
Đọc bài Ngô Quyền cho các em bỏ dấu:  
Read the story Ngô Quyền and put correct tone marks on each word: 
 

Ngo Quyen  sinh  nam  857,  la mot  tuong  tai,  co  suc  khoe,  co  kinh 

nghiem danh giac, va nhieu muu tri.   

 

Ong vua la tuong, vua la con re cua Duong Dien Nghe, nguoi da danh duoi 

duoc quan Nam Han ra khoi nuoc ta roi tu xung la Tiet Do Su.  Duoc 6 nam 

thi Duong Dien Nghe bi tuy tuong la Kieu Cong Tien giet de cuop ngoi. 

 

================================================================== 
 
 

1. Hãy khoanh  tròn những động  từ  trong đọan văn sau.  (Please circle 
the verbs in the following paragraph) 

 
Ngô Quyền cho người lấy cọc gỗ với đầu bịt sắt nhọn đem cắm 

ở lòng sông. Chờ khi thủy triều lên, ông cho quân dùng thuyền nhỏ 

đến khiêu chiến, đánh cầm chừng rồi bỏ chạy dụ cho giặc rượt theo, 

tới chỗ có cắm cọc nhọn  thì đúng  lúc nước rút,  thuyền giặc bị đâm 

thủng và  chìm. Quân  ta  từ  trên bờ và dưới nước  cùng nhau phản 

công mãnh  liệt. Quân Nam Hán bị  tiêu diệt,  thái  tử Hoằng Tháo bị 

bắt và bị giết.  
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2. Hãy tìm từ đồng nghĩa với từ sau đây. (finding the synonyms from 
the following words) 

            
 Khỏe mạnh    _________________________________________ 

          
3. Hãy tìm từ phản nghĩa với từ sau đây. (finding the antonym  from 

the following words) 
       

 Khỏe mạnh    _________________________________________ 
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Bài Làm Ở Nhà 

 

Đọc bài Ngô Quyền và trả lời những câu hỏi sau đây: 
Read the story Ngô Quyền and answer the following questions: 
 

1. Ai đã giết Dương Diên Nghệ? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Ngô Quyền và Dương Diên Nghệ có liên hệ gì với nhau?  
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Vua nhà Hán đã sai ai mang quân sang đánh nước ta? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Ngô Quyền đã dùng phương pháp nào để thắng quân Nam Hán?  

Ngô Quyền lên ngôi năm nào? Đóng đô ở đâu và niên hiệu là gì? 
 
_____________________________________________________________ 

 
5. Sông Bạch Ðằng là một nhánh của sông nào? 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Trong  lịch  sử  nước Việt Nam,  có  hai  trận  đánh  trên  sông  Bạch 

Ðằng.  Hai trận đó do ai chỉ huy và vào năm nào? 
 
_____________________________________________________________ 
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Hãy chọn nghĩa thích hợp của các từ sau đây: 
Select the appropriate words of the following: 
 
_____ 1.  Kinh nghiệm (experience)  A.  Kêu xin được cứu giúp. 

_____ 2.  Cầu cứu (To entreat help)  B.  Có tài, lỗi lạc. 

_____ 3.  Tài giỏi (gifted)    C.  Sự hiểu biết do đã từng trải công việc. 

_____ 4.  Khỏe mạnh (healthy)  D.  Ngay tức thì, không chậm trễ. 

_____ 5.  Lập tức (immediately)    E.   Không ốm yếu;  lực lưỡng, tráng kiện.

   
 
Đặt câu với các từ ngữ sau đây: 
Write a complete sentence with the following words: 
 

 Tài giỏi 
      

________________________________________________________ 
 
 Sức khỏe   
 

________________________________________________________ 
 

 Lập tức 
 

________________________________________________________ 
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Đọc bài Ngô Quyền ở trang số 67 trong sách Bài Học cho các em viết chính 
tả. 
Ngô Quyền cho người .. bị giết. 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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